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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định hàm hồi quy phi tuyến tính phù hợp để ước tính năng suất trứng 

cộng dồn, số trứng/mái/tuần của gà Mía. Thí nghiệm được tiến hành tại Xí nghiệp Chăn nuôi gà Mía Hadinco, thị xã 

Sơn Tây, Hà Nội từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022 và theo dõi năng suất trứng cộng dồn từ tuần tuổi 23 

(tuần đẻ 0) đến tuần tuổi 74 (tuần đẻ 51). Tổng số 9 hàm hồi quy phi tuyến tính (von Bertalanffy, Bridge, Janoschek, 

Gompertz, Logistic, Lopez, Monomoleucular, Richards và Weibull) được sử dụng để mô tả động thái năng suất trứng 

cộng dồn của gà Mía, từ đó chọn ra hàm phù hợp nhất. Năng suất trứng cộng dồn của gà Mía đến 52 tuần đẻ đạt 

85,98 quả và số trứng/mái/tuần của gà Mía đạt cao nhất ở tuần đẻ thứ 9 (2,57 quả/mái/tuần). Hàm Lopez là hàm tốt 

nhất để mô tả động thái năng suất trứng cộng dồn của gà Mía vì có hệ số xác định cao nhất (R
2
 = 99,91%) và các 

giá trị AIC (377,74), BIC (392,99), SER (0,45) thấp nhất. Hàm Lopez là phù hợp nhất trong việc mô tả năng suất 

trứng cộng dồn của gà Mía. Có thể áp dụng hàm Lopez để dự đoán năng suất trứng cộng dồn, số trứng/mái/tuần 

của những giống gà bản địa khác có năng suất trứng tương tự với gà Mía. 

Từ khóa: Đường cong năng suất trứng cộng dồn, gà Mía, gà bản địa, hàm hồi quy phi tuyến tính. 

Modeling Cumulative Egg Production Curves of Mia Hens using Nonlinear Functions  

ABSTRACT 

This study was conducted to describe the cumulative egg production curves and determine the best model to 

estimate the cumulative egg production of Mia hens raised at Hadinco livestock farm, Son Tay Town, Hanoi from 

June 2021 to May 2022. The cumulative egg production was recorded from 23 weeks (the zero-week egglaying) to 

74 weeks of age (51 weeks of the egglaying) from 300 Mia hens. Nine nonlinear models were used to be fitted the 

data of cumulative egg production of Mia hens. The upper asymptotic cumulative egg production at 52 weeks of 

egglaying was 85.98 eggs. The number of eggs produced (NEPt) reached the maximum at the 9th week of egglaying 

(2.57 eggs per hen per week). Lopez function appeared best to describe cumulative egg production of Mia hens with 

the highest coefficient of determination (99.91%) and the lowest AIC (377.74), BIC (392.99), and SER (0.45). These 

results suggest that Lopez functions can be applied to estimate the cumulative egg production, number of eggs per 

hen per week of other local chicken breeds that similar egg production as the Mia hens. 

Keywords: Nonlinear models, egg production curve, local chicken, Mia hens. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Chën nuôi gà ć nþĆc ta đþĉc phát triển ć 

nhiều vùng sinh thái và đã có lịch sā hĄn 3000 

nëm (Duc & Long, 2008). Chën nuôi gà không 

chî mang läi hiệu quâ kinh tế cho các hộ gia 

đình mà con gà, đặc biệt các giống gà bân địa 

còn gín liền vĆi đąi sống vën hoá và phong týc 

cûa hæu hết các gia đình cûa ngþąi dân Việt 

Nam (Nguyen Hoang & cs., 2021). Gà Mía là 

một trong tổng số 37 giống gà bân địa cûa nþĆc 

ta (Lan Phuong & cs., 2015) có nguồn gốc tÿ 

làng cổ Đþąng Lâm, thị xã SĄn Tåy, Hà Nội. 

Giống gà này thuộc vào nhóm nhĂng giống gà 

mailto:hxbo@vnua.edu.vn
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thân to vĆi nhĂng þu điểm nhþ ngoäi hình đẹp 

và thịt thĄm ngon. Do đó, gà Mía đþĉc sā dýng 

nhiều trong nhân giống thuæn cüng nhþ trong 

các công thĀc lai mang läi hiệu quâ kinh tế cao 

cho ngþąi chën nuôi (Hoàng Anh Tuçn, 2023). 

Động thái về nëng suçt trĀng cộng dồn cûa 

gia cæm nói chung và cûa gà đẻ trĀng nói riêng 

có xu hþĆng cûa một đþąng cong phi tuyến tính 

tþĄng tă nhþ động thái sinh trþćng cûa vêt nuôi 

(Darmani & France, 2019). Do đó, động thái 

nëng suçt trĀng cộng dồn cûa gà đẻ có thể mô tâ 

bìng các hàm hồi quy phi tuyến tính. Mô hình 

hoá nëng suçt trĀng cộng dồn cûa gà bìng các 

hàm hồi quy phi tuyến tính để þĆc tính đþĉc sân 

lþĉng trĀng, nëng suçt trĀng/mái/tuæn cûa đàn 

gà trong mọi thąi điểm cûa giai đoän đẻ trĀng, 

tÿ đó giúp cho ngþąi chën nuôi có cĄ sć khoa học 

trong việc đþa ra nhĂng câi tiến về kč thuêt cæn 

thiết trong chëm sóc, nuôi dþĈng, quân lċ đàn 

gà phù hĉp; cüng nhþ có cĄ sć khoa học giúp các 

nhà dinh dþĈng gia cæm sẽ xác định đþĉc nhu 

cæu dinh dþĈng phù hĉp vĆi tÿng giai đoän đẻ 

trĀng và mang läi hiệu quâ kinh tế cao trong 

chën nuôi gà đẻ trĀng. 

Mô tâ động thái về nëng suçt trĀng cộng dồn 

cûa gà bìng một số hàm hồi quy phi tuyến tính 

đã đþĉc đề cêp trong nhiều nghiên cĀu trþĆc đåy 

nhþ cûa Minh & cs. (1995); Ganesan & cs. (2011); 

Savegnago & cs. (2011); Savegnago & cs. (2012); 

Narinc & cs. (2014); Otwinowska-Mindur & cs. 

(2016); Akilli & Gorgulu (2019, 2020); Darmani 

& France (2019) và Wolc & cs. (2020). 

Mô tâ về động thái nëng suçt trĀng cộng 

dồn cûa gà ć Việt Nam đã đþĉc đề cêp trong 

nghiên cĀu cûa Hà Xuân Bộ & cs. (2022). Tuy 

nhiên, nghiên cĀu này đþĉc thăc hiện trên hai 

giống gà chuyên trĀng (gà D310 và gà Isa 

Brown) và thąi gian theo dõi về nëng suçt trĀng 

cộng dồn cûa hai giống gà này mĆi chî dÿng läi ć 

24 và 26 tuæn đẻ. Do đó, các nghiên cĀu sā dýng 

hàm hồi quy phi tuyến tính để mô tâ nëng suçt 

trĀng cộng dồn cûa gà täi Việt Nam còn khá hän 

chế và chþa có nghiên cĀu nào täi Việt Nam sā 

dýng hàm hồi quy phi tuyến để mô hình hoá 

nëng suçt trĀng cộng dồn cûa gà bân địa nhþ gà 

Mía. Do đó, nghiên cĀu này nhìm xác định đþĉc 

hàm hồi quy phi tuyến tính phù hĉp nhçt để mô 

tâ quy luêt đẻ trĀng, tÿ đó þĆc tính đþĉc nëng 

suçt trĀng cộng dồn tiệm cên, nëng suçt trĀng 

theo tuæn đẻ, nëng suçt trĀng/mái/tuæn và 

trung bình câ kĊ về nëng suçt trĀng/mái/tuæn 

và tÿ đó đề xuçt các biện pháp chëm sóc, nuôi 

dþĈng phù hĉp đối vĆi gà Mía sinh sân. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Tổng số 300 gà mái Mía đþĉc nuôi täi Xí 

nghiệp Chën nuôi gà Mía Hadinco, thị xã SĄn 

Tây, Hà Nội tÿ tháng 6/2021 đến tháng 5/2022 và 

theo dõi nëng suçt trĀng cộng dồn tÿ tuæn tuổi 

23 (tuæn đẻ 0) đến tuæn tuổi 74 (tuæn đẻ 51).  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Gà mái Mía đþĉc chia ngéu nhiên về 3 lô 

(100 con/lô) theo phþĄng thĀc nuôi nhốt trong 

chuồng bán kín, trên nền xi mëng có độn lót, 

đþĉc cho ën theo định mĀc tþĄng Āng vĆi tČ lệ 

đẻ, uống nþĆc tă do và thąi gian chiếu sáng  

16 gią/ngày. Gà đẻ đþĉc nuôi vĆi khèu phæn gồm 

protein 16,5%, xĄ thô 6,0%, canxi 3,5%,  

photpho tổng số 0,6% và nëng lþĉng trao đổi 

2.750 Kcal/kg. 

Số liệu về nëng suçt trĀng cộng dồn cûa 300 

gà mái Mía đþĉc theo dõi tÿ tuæn đẻ 0 đến đến 

tuæn đẻ 51 và đþĉc khâo sát bìng 9 hàm hồi quy 

phi tuyến tính, gồm von Bertalanffy (Von 

Bertalanffy, 1957), Bridge (Bridges & cs., 1992), 

Janoschek, Gompertz (Gompertz, 1825), 

Logistic (Pearl, 1977), Lopez (López & cs., 2000), 

Monomolecular, Richards (Richards & 

Kavanagh, 1945) và Weibull (Murthy & cs., 

2004). Các hàm hồi quy mô tâ nëng suçt trĀng 

cộng dồn cûa gà Mía đþĉc trình bày ć bâng 1. 

Các tham số  (nëng suçt trĀng cộng dồn 

tiệm cên); W0 (nëng suçt trĀng ban đæu) và , n 

là nhĂng tham số quyết định hình däng cûa 

đþąng cong nëng suçt trĀng cộng dồn đþĉc þĆc 

tính bìng hàm hồi quy phi tuyến tính vĆi phæn 

mềm R 4.2.2 (R Core Team, 2022). Các tham số 

, , n và W0 cûa chín hàm (von Bertalanffy, 

Bridge, Janoschek, Gompertz, Logistic, Lopez, 

Monomolecular, Richards và Weibull) đþĉc þĆc 

tính bìng câu lệnh nlsLM() trong gói minpack.lm 

(Elzhov & cs., 2016) cûa phæn mềm R 4.2.2. 
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Bâng 1. Hàm sinh trưởng sử dụng trong nghiên cứu 

Hàm Công thức 
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t
CEP 1 e    

Bridges  mkt

t 0
CEP W 1 e    

Janoschek 
 

mkt

t 0
CEP W e     

Gompertz kte

t
CEP e

   

Logistic 

 t kt
CEP

1 e



 

 

Lopez  
 

k k

0

t k k

W t
CEP

t

  


 
 

Monomolecular 
  t

t 0
CEP W e      

 
 

Richards 

 
t 1

kt m

CEP

1 e






 

Weibull mkt

t
CEP e   

Ghi chú: CEPt: năng suất trứng cộng dồn của gà tại tuần đẻ t,  

: năng suất trứng cộng dồn tiệm cận; W0: năng suất trứng ban đầu; 

, m là những tham số quyết định hình dạng của đường cong năng 

suất trứng cộng dồn và e – số Euler (~ 2,718282). 

Bâng 2. Tham số ước tính của hàm mô tâ năng suất trứng cộng dồn của gà Mía 

Hàm  ± SE  ± SE k ± SE m ± SE W0 ± SE 

Bertalanffy 97 ± 0,93 0,74 ± 0,008 0,052 ± 0,001 - - 

Bridges 117 ± 2,72 - 0,014 ± 0,001 1,178 ± 0,022 -3,332 ± 0,404 

Janoschek 113 ± 2,44 - 0,014 ± 0,001 1,178 ± 0,022 -3,332 ± 0,404 

Gompertz 92 ± 0,95 3,29 ± 0,06 0,067 ± 0,001 - - 

Logistic 84 ± 0,93 11,48 ± 0,60 0,111 ± 0,003 - - 

Lopez 152 ± 4,06 41,86 ± 1,59 1,306 ± 0,026 - -2,472 ± 0,372 

Monomoleucular 143 ± 2,42 0,02 ± 0,001 - - -6,377 ± 0,290 

Richards 112 ± 1,96 1,03 ± 0,01 0,033 ± 0,002 -0,735 ± 0,030 - 

Weibull 113 ± 2,44 117 ± 2,72 0,014 ± 0,001 1,178 ± 0,022 - 

Ghi chú: : năng suất trứng cộng dồn tiệm cận; W0: năng suất trứng ban đầu; , k và m là những tham số quyết 

định hình dạng của đường cong năng suất trứng cộng dồn. 
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Bên cänh đó, tham số AIC (Akaike's 

information criterion) và BIC (Bayesian 

information criterion) thþąng đþĉc sā dýng để 

so sánh giĂa các mô hình và đþĉc xác định bìng 

câu lệnh AIC(), BIC() trong phæn mềm R. Sai số 

tiêu chuèn cûa hàm hồi quy (SER) cüng đþĉc sā 

dýng nhþ một tiêu chuèn để lăa chọn mô hình 

tốt nhçt và SER đþĉc tính theo mô tâ cûa 

García-Muñiz & cs. (2019). Các tiêu chuèn 

thông tin AIC, BIC và SER đþĉc xếp häng tÿ 

thçp nhçt (= 1) đến cao nhçt (= 9). Hệ số xác 

định đþĉc xếp häng tÿ lĆn nhçt (= 1) đến nhỏ 

nhçt (= 9). Mô hình mô tâ nëng suçt trĀng cộng 

dồn đþĉc coi là tốt nhçt khi có giá trị AIC, BIC 

và SER nhỏ nhçt và hệ số xác định (R2) cao 

nhçt, tþĄng Āng vĆi giá trị xếp häng cûa các 

tham số này đều bìng 1. Dă báo tČ lệ đẻ theo 

mô hình bìng câu lệnh predict() và hệ số tþĄng 

quan giĂa tČ lệ đẻ thăc tế và tČ lệ đẻ þĆc tính 

theo mô hình đþĉc tính bìng câu lệnh cor() 

trong phæn mềm R 4.2.2 

Sau khi xác định đþĉc hàm phù hĉp nhçt, 

phæn mềm R 4.2.2 đþĉc sā dýng để þĆc tính 

nëng suçt trĀng cộng dồn tĆi tuæn đẻ t (CEPt) 

theo công thĀc cûa hàm đó bìng câu lệnh 

predict(). Số trĀng/mái/tuæn (NEPt) là să chênh 

lệch số lþĉng trĀng ć tuæn đẻ t so vĆi tuæn trþĆc 

đó (NEPt = CEPt – CEPt – 1). Khi þĆc tính nëng 

suçt trĀng hàng tuæn cûa gà Mía theo hàm sinh 

trþćng nào thì giá trị này chính là đäo hàm bêc 

1 cûa hàm đó vì nó thể hiện să thay đổi số lþĉng 

trĀng cûa gà khi tëng một đĄn vị tuæn tuổi 

(NEPt = dCEPt/dt). Nëng suçt trĀng trung bình 

câ kĊ (ANEPt) đþĉc tính bìng số trĀng cộng dồn 

câ kĊ chia cho số tuæn đẻ đã nuôi theo công thĀc 

ANEPt = (CEPt – W0)/t; trong đó CEPt là NST 

cộng dồn ć tuæn đẻ t và W0 là NST ć tuæn đẻ đæu 

tiên. Giá trị ANEPt đät căc đäi (ANEPmax) 

đþĉc xác định khi ANEPt = NEPt. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Tham số ước tính và đánh giá mức độ 

tin cậy của các hàm mô tâ năng suất trứng 

cộng dồn của gà Mía 

Các tham số þĆc tính cûa các hàm mô tâ 

nëng suçt trĀng cộng dồn cûa gà Mía đþĉc trình 

bày täi bâng 2. Nëng suçt trĀng cộng dồn tiệm 

cên đþĉc þĆc tính thçp nhçt ć hàm Logistic và 

cao nhçt ć hàm Lopez. Nëng suçt trĀng cộng 

dồn tiệm cên cûa gà Mía đät tÿ 84 quâ (Logistic) 

đến 152 quâ (Lopez). Nëng suçt trĀng cộng dồn 

tiệm cên þĆc tính cûa 9 hàm đều phù hĉp so vĆi 

thăc tế có thể đät đþĉc ć gà Mía. 

Các tham số đánh giá mĀc độ tin cêy, khâ 

nëng þĆc tính nëng suçt trĀng cộng dồn cûa gà 

Mía đþĉc trình bày ć bâng 3. Hệ số xác định, tiêu 

chuèn thông tin Akaike, tiêu chuèn thông tin 

Bayesian, sai số tiêu chuèn cûa hàm hồi quy là 

nhĂng tiêu chuèn quan trọng trong việc xác định 

mĀc độ phù hĉp cûa mô hình trong việc dă đoán 

về nëng suçt trĀng cộng dồn. Kết quâ cûa nghiên 

cĀu này cho thçy, hệ số xác định cûa tçt câ 9 

hàm đều đät mĀc cao hĄn 99% (Bâng 3), ngoäi 

trÿ hệ số xác định cûa hàm Logistic nhỏ hĄn 

99%. Do đó, động thái về nëng suçt trĀng cûa gà 

Mía có thể đþĉc þĆc tính bìng bçt kĊ hàm nào 

trong số 9 hàm đã sā dýng trong nghiên cĀu này. 

Tuy nhiên, dăa trên kết quâ xếp häng các mô 

hình, hàm Lopez là hàm tốt nhçt để mô tâ động 

thái về nëng suçt trĀng cộng dồn cûa gà Mía vì 

có hệ số xác định lĆn nhçt (R2 = 99,91%) và các 

giá trị AIC (377,74), BIC (392,99), SER (0,45) 

thçp nhçt (Bâng 3). Bên cänh đó, hệ số tþĄng 

quan giĂa nëng suçt trĀng cộng dồn thăc tế vĆi 

nëng suçt trĀng cộng dồn þĆc tính theo mô hình 

đều đät mĀc cao (r > 0,99). 

Kết quâ nghiên cĀu này cho thçy, động thái 

về nëng suçt trĀng cûa gà Mía có thể đþĉc þĆc 

tính bìng bçt kĊ hàm nào trong số 9 hàm đã sā 

dýng vì có R2 đät mĀc cao và các giá trị AIC, 

BIC, SER đät mĀc thçp và rçt gæn nhau. Tuy 

nhiên, hàm Lopez là hàm phù hĉp nhçt để mô 

tâ đþąng cong về nëng suçt trĀng cộng dồn cûa 

gà Mía vì có R2 cao nhçt và các giá trị AIC, BIC, 

SER đät mĀc thçp (Bâng 3). Kết quâ nghiên cĀu 

này cüng phù hĉp vĆi kết quâ công bố cûa 

Darmani & France (2019); Hà Xuân Bộ & cs. 

(2022). Kết quâ công bố Darmani & France 

(2019) cho thçy, hàm Richards và Lopez là phù 

hĉp trong việc mô tâ động thái về nëng suçt 

trĀng cộng dồn cûa gà Hy-line Brown, Arbor 

Acres, Ross 308 và Rowan 708. Kết quâ công bố 

cûa Hà Xuân Bộ & cs. (2022) cüng cho thçy, 

hàm Lopez phù hĉp để mô tâ nëng suçt trĀng 

cộng dồn cûa gà D310 và gà Isa Brown. 
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Bâng 3. Tham số thống kê đánh giá mức độ tin cậy của các hàm tỷ lệ đẻ trên gà Mía 

Mô hình 
Xếp hạng mô hình dựa trên các tham số 

AIC BIC SER r R
2
 

AIC BIC SER R
2
 

Bertalanffy 7 7 7 7 573,01 585,21 1,37 0,998 99,68 

Bridges 4 4 5 4 401,72 416,97 0,56 0,999 99,90 

Janoschek 3 3 4 3 401,72 416,97 0,56 0,999 99,90 

Gompertz 8 8 8 8 668,00 680,20 1,95 0,997 99,42 

Logistic 9 9 9 9 813,52 825,72 3,23 0,993 98,52 

Lopez 1 1 1 1 377,74 392,99 0,45 0,999 99,91 

Monomoleucular 6 6 6 6 458,47 470,67 0,81 0,999 99,85 

Richards 2 2 2 2 400,84 416,09 0,55 0,999 99,90 

Weibull 5 5 3 5 401,72 416,97 0,56 0,999 99,90 

Ghi chú: AIC: Tiêu chuẩn thông tin Akaike, BIC: Tiêu chuẩn thông tin Bayesian, r: Hệ số tương quan giữa giá 

trị thực tế và giá trị dự đoán bằng mô hình, SER: Sai số tiêu chuẩn của hàm hồi quy và R2: Hệ số xác định. 

Nëng suçt trĀng cộng dồn tiệm cên cûa gà 

Mía trong nghiên cĀu này đät thçp hĄn kết quâ 

công bố cûa Darmani & France (2019) và Hà 

Xuân Bộ & cs. (2022). Kết quâ công bố cûa Hà 

Xuân Bộ & cs. (2022) cüng cho thçy, nëng suçt 

trĀng cộng dồn þĆc tính bìng hàm Lopez đối vĆi 

gà D310 và gà Isa Brown đät các giá trị læn lþĉt 

509 và 422 quâ. 

Hệ số xác định cûa hàm Lopez trong nghiên 

cĀu này có xu hþĆng thçp hĄn vĆi kết quâ công 

bố cûa Darmani & France (2019) vĆi  

R2 = 99,99% và cüng thçp hĄn kết quâ công bố 

cûa Hà Xuân Bộ & cs. (2022) vĆi R2 = 99,96% 

(gà D310) và R2 = 99,92% (gà Isa Brown), nhþng 

cao hĄn so vĆi kết quâ công bố cûa Anang & 

Indrijani (2006); Bindya & cs. (2010). 

3.2. Ước tính năng suất trứng cộng dồn, số 

trứng/mái/tuần đối với gà Mía theo tuần đẻ 

Kết quâ þĆc tính nëng suçt trĀng cộng dồn 

(CEPt), số trĀng/mái/tuæn (NEPt), nëng suçt 

trĀng trung bình câ kĊ/mái/tuæn (ANEPt) thăc 

tế và þĆc tính bìng hàm Lopez qua các tuæn đẻ 

(TĐ) đối vĆi gà Mía đþĉc trình bày täi bâng 4 và 

hình 1, trong đó có so sánh vĆi số liệu khâo sát 

thăc tế. 

Nëng suçt trĀng cộng dồn thăc tế cûa gà 

Mía đến 52 tuæn đẻ đät 85,98 quâ và số 

trĀng/mái/tuæn cûa gà Mía đät cao nhçt ć tuæn 

đẻ thĀ 9 (2,57 quâ/mái/tuæn) sau đó giâm dæn 

theo quy luêt hiệu suçt giâm dæn (Đỗ Kim 

Chung & Nguyễn Xuân Träch, 2022). Nëng suçt 

trĀng cộng dồn (CEPt), số trĀng/mái/tuæn 

(NEPt), nëng suçt trĀng trung bình câ 

kĊ/mái/tuæn (ANEPt) þĆc tính bìng hàm Lopez 

(Bâng 3) rçt sát so vĆi số liệu khâo sát thăc tế ć 

gà Mía (Hình 1). Nëng suçt trĀng cộng dồn þĆc 

tính bìng hàm Lopez cûa gà Mía đến 52 tuæn đẻ 

đät 85,44 quâ. Số trĀng/mái/tuæn cûa gà Mía 

đät cao nhçt ć tuæn đẻ thĀ 8 và 9 (2,33 

quâ/mái/tuæn) sau đó giâm dæn. Nëng suçt 

trĀng trung bình/mái/tuæn þĆc tính bìng hàm 

Lopez đät cao nhçt tÿ tuæn đẻ 13 đến tuæn đẻ 16 

(2,20 quâ/mái/tuæn). Điều này chî ra rìng có thể 

sā dýng phþĄng pháp này để þĆc tính nëng suçt 

trĀng cộng dồn cûa gà Mía theo tuổi đẻ vĆi độ 

chính xác cao. Giá trị NEPt þĆc tính theo đäo 

hàm bêc 1 cûa hàm Lopez cüng rçt sát so vĆi số 

liệu khâo sát thăc tế, phân ánh xu hþĆng tëng 

dæn tÿ tuæn đẻ đæu tiên và đät cao nhçt ć một 

tuæn đẻ nào đó sau đó giâm dæn. 

Nëng suçt trĀng cộng dồn (CEPt), số 

trĀng/mái/tuæn (NEPt), NST trung bình câ 

kĊ/mái/tuæn (ANEPt) thăc tế và þĆc tính bìng 

hàm Lopez cûa gà Mía trong nghiên cĀu này 

thçp hĄn kết quâ công bố cûa Darmani & France 

(2019) và Hà Xuân Bộ & cs. (2022). Kết quâ công 

bố cûa Hà Xuân Bộ & cs. (2022) cho thçy, giá trị 

NEPt þĆc tính đät cao nhçt ć tuæn đẻ thĀ 10 

(5,53 quâ/mái/tuæn) đối vĆi gà D310 và tuæn đẻ 

thĀ 13 (6,73 quâ/mái/tuæn) đối vĆi gà IB. 
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Bâng 4. Năng suất trứng cộng dồn (CEPt), số trứng/mái/tuần (NEPt),  

năng suất trứng trung bình câ kỳ/mái/tuần (ANEPt) thực tế  

và ước tính bằng hàm Lopez qua các tuần đẻ (TĐ) đối với gà Mía 

Thực tế (n = 3) Hàm Lopez 

TĐ CEPt NEPt ANEPt TĐ CEPt NEPt ANEPt TĐ CEPt NEPt ANEPt TĐ CEPt NEPt ANEPt 

0 0,21 - - 26 52,98 1,61 2,03 0 -1,31 - - 26 53,12 1,74 2,09 

1 0,83 0,61 0,61 27 54,52 1,54 2,01 1 0,38 1,69 1,69 27 54,81 1,70 2,08 

2 2,01 1,18 0,90 28 56,15 1,62 2,00 2 2,31 1,93 1,81 28 56,47 1,66 2,06 

3 3,69 1,68 1,16 29 57,74 1,60 1,98 3 4,39 2,08 1,90 29 58,09 1,62 2,05 

4 5,69 2,00 1,37 30 59,30 1,55 1,97 4 6,57 2,19 1,97 30 59,68 1,58 2,03 

5 8,04 2,35 1,56 31 60,83 1,54 1,96 5 8,83 2,25 2,03 31 61,22 1,54 2,02 

6 10,45 2,41 1,71 32 62,36 1,52 1,94 6 11,13 2,30 2,07 32 62,73 1,51 2,00 

7 12,92 2,47 1,81 33 63,85 1,49 1,93 7 13,45 2,32 2,11 33 64,20 1,47 1,98 

8 15,42 2,50 1,90 34 65,30 1,45 1,91 8 15,78 2,33 2,14 34 65,63 1,44 1,97 

9 17,99 2,57 1,98 35 66,72 1,42 1,90 9 18,12 2,33 2,16 35 67,03 1,40 1,95 

10 20,50 2,51 2,03 36 68,11 1,39 1,89 10 20,44 2,32 2,17 36 68,40 1,37 1,94 

11 22,94 2,44 2,07 37 69,45 1,34 1,87 11 22,75 2,31 2,19 37 69,74 1,34 1,92 

12 25,31 2,37 2,09 38 70,76 1,31 1,86 12 25,03 2,28 2,19 38 71,04 1,30 1,90 

13 27,63 2,32 2,11 39 72,04 1,28 1,84 13 27,28 2,26 2,20 39 72,31 1,27 1,89 

14 29,97 2,34 2,13 40 73,30 1,26 1,83 14 29,51 2,22 2,20 40 73,55 1,24 1,87 

15 32,22 2,25 2,13 41 74,60 1,30 1,81 15 31,70 2,19 2,20 41 74,77 1,21 1,86 

16 34,35 2,14 2,13 42 75,86 1,26 1,80 16 33,85 2,15 2,20 42 75,95 1,18 1,84 

17 36,46 2,11 2,13 43 77,06 1,21 1,79 17 35,96 2,11 2,19 43 77,11 1,16 1,82 

18 38,55 2,09 2,13 44 78,25 1,18 1,77 18 38,03 2,07 2,19 44 78,24 1,13 1,81 

19 40,57 2,01 2,12 45 79,40 1,15 1,76 19 40,07 2,03 2,18 45 79,34 1,10 1,79 

20 42,48 1,91 2,11 46 80,54 1,14 1,75 20 42,06 1,99 2,17 46 80,42 1,08 1,78 

21 44,39 1,91 2,10 47 81,65 1,11 1,73 21 44,00 1,95 2,16 47 81,47 1,05 1,76 

22 46,24 1,85 2,09 48 82,75 1,10 1,72 22 45,91 1,91 2,15 48 82,50 1,03 1,75 

23 47,99 1,75 2,08 49 83,88 1,13 1,71 23 47,77 1,86 2,13 49 83,50 1,00 1,73 

24 49,70 1,71 2,06 50 84,94 1,06 1,69 24 49,60 1,82 2,12 50 84,48 0,98 1,72 

25 51,37 1,67 2,05 51 85,98 1,04 1,68 25 51,38 1,78 2,11 51 85,44 0,96 1,70 

 

 
 

4. KẾT LUẬN 

Trong 9 hàm hồi quy phi tuyến tính, hàm 

Lopez 
 

 

1,306 1,306

t 1,3060 1,306

2,472 41,86 152 t
CEP

41,86 t

    
 
 
 

 

là phù hĉp nhçt để mô tâ nëng suçt trĀng cộng 

dồn cûa gà Mía. Nëng suçt trĀng cộng dồn þĆc 

tính bìng hàm Lopez cûa gà Mía đến 52 tuæn đẻ 

đät 85,44 quâ. Số trĀng/mái/tuæn cûa gà Mía đät 

cao nhçt ć tuæn đẻ thĀ 8 và 9 (2,33 

quâ/mái/tuæn) sau đó giâm dæn. Nëng suçt 

trĀng trung bình/mái/tuæn þĆc tính bìng hàm 

Lopez đät cao nhçt tÿ tuæn đẻ 13 đến tuæn đẻ 

16 (2,20 quâ/mái/tuæn). Có thể áp dýng mô 

hình này để dă đoán nëng suçt trĀng cộng dồn, 

số trĀng/mái/tuæn cûa gà Mía nhìm dă báo 

nëng suçt trĀng và lêp kế hoäch sân xuçt 

trong chën nuôi gà đẻ đät hiệu quâ cao. 
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Hình 1. Năng suất trứng cộng dồn thực tế (CEPreal)  

và năng suất trứng cộng dồn (CEPlop), số trứng/mái/tuần (NEPlop), 

năng suất trứng trung bình câ kỳ/mái/tuần (ANEPlop) ước tính bằng hàm Lopez  

qua các tuần đẻ (TĐ) đối với gà Mía 
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